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VI. PHẨM TÂM CỦAMÌNH
(SACITTAVAGGA)

L KINH TÂM CỦA MÌNH (Sacittasutta)62 63 64 (4 V. 92)

62 Bản tiếng Ạnh của PTS; One s Own Heart (a) (By the Master), nghĩa là Tâm của mình (a) (do bậc 
Đạo sư thuyết). Tham chiếu: Tự quản tâm kỉnh H 觀心經(roi. 0026.110. 0598c21).
63 /4 V. 41: Sacỉttaparỉyãyakụsalotỉ attano cittavãrakusalo (t4Thiện xảo trong hành tướng tâm của ta" 
nghĩa là thiện xảo trong sự diễn biến của tâm mình).
64 Xem s. V. 112; KS. V. 95, quá thụ động và quá hăng hái cũng là trở ngại cho tâm an tịnh.

51. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anãthapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

-Này các Tỷ-kheo!
- Bạch Thế Tôn.

_ _ r _ _ _____ r __  _  r__r rn 9 △ △一 __ J. / _ nni A FTP △ 一 FT^l _ △ rrn A _ _ r 9 1Cac Ty-kheo ay vang dap The Ton. The Ton nói như sau:
—Này các Tỷ-kheo9 nêu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm 

người khác, thời cần phải nguyện rằng: “Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm 
của ta."63 Như vậy? này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập.

Và này các Tỷ-kheo, như thê nào5 Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm 
của mình?

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ5 
trong tuôi thanh niên? tánh ưa trang điêm5 quán sát hình ảnh mặt mình trong tâm 
gương thanh tịnh trong sáng? hay trong một bát nước trong. Nêu thây trên mặt 
có hạt bụi hay dâu nhớp gì, người ây cô găng lau sạch hạt bụi hay dâu nhớp ây. 
Nếu không thấy hạt bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ? thỏa mãn: "Thật lợi 
đắc cho ta! Ta thật là trong sạch!" Cũng vậy? này các Tỷ-kheo5 Tỷ-kheo quán 
sát như vậy được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: "C6 phải ta sông nhiêu với 
tham, hay ta sông nhiêu với không tham? Có phải ta sông nhiêu với tâm có sân, 
hay ta sông nhiêu với tâm không có sân? Có phải ta sông nhiêu với hôn trâm 
thụy miên chi phôi5 hay ta sông nhiêu với hôn trâm thụy miên được từ bỏ? Có 
phải ta sống nhiều với trạo củ*,64 hay ta sống nhiều với không trạo cử? Có phải 
ta sống nhiều với nghi ngờ, hay ta sống nhiều với vượt qua được nghi ngờ? 
Có phải ta sống nhiều với phẫn nộ, hay ta sống nhiều với không bị phẫn nộ? 
CÓ phải ta sông nhiêu với tâm bị nhiêm 6, hay ta sông nhiêu với tâm không bị 
nhiễm ô? Có phải ta sống nhiều với thân nhiệt n6ng, hay ta sống nhiều với thân 
không nhiệt nóng? Có phải ta sông nhiêu với biêng nhác, hay ta sông nhiêu với 
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tinh tân tinh cân? Có phải ta sông nhiêu với không định tinh, hay ta sông nhiêu 
với định tữih?"

Này các Tỷ-kheo5 nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy5 biết rằng: “Ta sống nhiều 
với tâm tham; ta sống nhiều với tâm sân; ta sống nhiều với tâm bị hôn trầm thụy 
miên chi phối; ta sống nhiều với trạo cử; ta sống nhiều với nghi ngờ; ta sống 
nhiều với phẫn nộ; ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô; ta sống nhiều với thân 
nhiệt nóng; ta sốnẸ nhiều với biếng nhác; ta sống nhiều với không định tinh”, 
thời Tỵ-kheo ấy cân phải quyêt định, ước muôn, tinh tân, nô lực5 dõng mãnh, 
bất thoi, chánh niệm5 tỉnh giác65 để đoạn tận các pháp ác, bất thiện ấy. Ví như? 
này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy, hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, 
ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm5 tỉnh giác để dập 
tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy5 này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy càn phải quyet 
định, ước muôn, tinh tân, nô lực, dõng mãnh, bât thôi, chánh niệm, tỉnh giác để 
đoạn tận các pháp ác, bất thiện ấy.

65 Xem 5. IV. 440; KS. V. 372.
66 Bản tiếng Anh của PTS: One s Own Heart (b) (By Sãrỉputta), nghĩa là Tâm của mình (b) (do Tôn giả 
Sãrỉputta thuyết).
67 Tham chiếu: Trụ pháp 如展 住法經(T.01. 0026.95. 0577b01).

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy5 biết rằng: "Ta sống nhiều 
với tâm không tham; ta sống nhiều với tâm không sân; ta sống nhiều với tâm 
không hôn trầm thụy miên; ta sống nhiều với tâm không trạo cử; ta sống nhiều 
với tâm nghi ngờ được vượt qua; ta sống nhiều với tâm không phẫn nộ; ta sống 
nhiều với tâm không nhiễm ô; ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng; ta sống 
nhiều với tâm tinh tấn tinh cần; ta sống nhiều với tâm định tĩnh,\ thời Tỷ-kheo 
ấy, sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, rồi hơn nữa cần chú tâm đoạn diệt 
các lậu hoặc.

II. KINH SÃRIPUTTA (Sãríputtasutta)   (A. V. 94)6667
52. Rồi Tôn giả Sãriputta nói với các Tỷ-kheo:
一 Này chư Hiền giả!
-Thưa vâng Tôn giả.
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói như 

sau: ... (Như kinh trên, chỉ khác là "Tôn giả Sãriputta nói với các Tỷ-kheo,5).

III. KINH ĐỨNG MỘT CHỖ(ĩhitisutta)  (4 V. 96)61
53. Này các Tỷ-kheo? Ta không tán thán đứng một chỗ trong các thiện pháp? 

còn nói gì tổn giảm (parihãnim). Này các Tỷ-kheo5 Ta tán thán tăng trưởng 
trong các thiện pháp, không đứng một chỗ5 không tổn giảm.

Và này các Tỷ-kheo? thế nào là tổn giảm trong các thiện pháp, không đứng 
một chỗ, không tăng trưởng?

ơ đây, này các Tỷ-kheo5 một Tỷ-kheo đang cô găng đê đạt được lòng tin, 
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giới đức, nghe nhiều, bố thí, biện tài với trí tuệ;68 các pháp ấy đối với vị này 
không đứng một chỗ, không tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo5 Ta gọi như vậy là 
tổn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ5 không tăng trưởng. Như 
vậy5 này các Tỷ-kheo? là tổn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ5 
không tăng trưởng.

68 AA. V. 42: Patỉbhãnenãtỉ vacanasanthãnena (í4Biện tài" nghĩa là có cách nói hay). Xem thêm^. III. 
80; s. IV. 250. •
69 Tham chiếu: Tự quản tâm kỉnh 自觀心經(T.01. 0026.109. 0598c07).

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không 
tổn giảm, không tăng trưởng?

Ở dây, nàỵ các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới dức, 
nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ; những pháp ấy đối với vị này không 
tổn giảm, không tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là đứng một 
chỗ trong các thiện pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. Như vậy5 này 
các Tỷ-kheo, là đứng một chỗ trong các thiện pháp5 không tổn giảm, không 
tăng trưởng.

Và này các Tỷ-kheo5 thế nào là tăng trưởng trong các thiện pháp, không 
đứng một chỗ, không tổn giảm?

Ở đây? này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức5 
nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ; những pháp ấy đối với vị này không 
đứng một chỗ5 không tổn giảm. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là tăng 
trưởng trong các thiện pháp5 không đứng một chỗ? không tổn giảm. Như vậy5 
này các Tỷ-kheo, là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, 
không tổn giảm.

Này các Tỷ-kheo5 dâu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, thời cần phải nguyện rằng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta." 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? (Như kinh 51).

IV. KINH TỊNH CHỈ (Samathasutta)  (4 V. 98)69
54. Này các Tỷ-kheo5 nếu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm 

của người khác thời cũng phải nguyện răng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 
tâm của ta." Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm 
của mình?

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông còn 
trẻ, trong tuôi thanh niên, ưa muôn trang điêm, quán sát hình ảnh mặt mình 
trong tấm gương thanh tịnh trong sáng, hay tronệ một bát nước trong, nếu thấy 
trên mặt có một hạt bụi hay dấu nhớp gì5 người ấy cố gắng lau sạch hạt bụi ấy 
hay dấu nhớp ấy; nếu không thấy hạt bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ thỏa 
mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Ta thật là trong s@ch!" Cũng vậy, này các Tỷ-kheo5 
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Tỷ-kheo quán sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiện pháp: "C6 phải 
ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ, hay ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? 
Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, hay không được tăng thượng tuệ 
pháp quán?"

Này các Tỷ-kheo? nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết như sau: “Ta có 
được nội tâm tịnh chỉ nhimg ta không được tăng thượng tuệ pháp quán", thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ5 cần phải nỗ lực để đạt 
cho được tăng thượng tuệ pháp quán ấy. Vị ấy, sau một thời gian, đạt được nội 
tâm tịnh chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán.

Này các Tỷ-kheo? nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biêt như sau: "Ta có 
được tăng thượng tuệ pháp quán nhưng không có được nội tâm tịnh chí", thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú tăng thượng tuệ pháp quán, cần phải 
nỗ lực để đạt cho được nội tâm tịnh chỉ. Vị ấy, sau một thời gian, đạt được tăng 
thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh chỉ.

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết như sau: “Ta không 
có được nội tâm tịnh chí, ta không có được tăng thượng tuệ pháp quAĩi'', thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, 
dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện pháp. Ví 
nhu, này các Tỷ-kheo5 khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết 
định5 ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm5 tỉnh giác để 
dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy; cũng vậy5 này các Tỷ-kheo5 Tỷ-kheo cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm5 tỉnh 
giác để đạt cho được các thiện pháp ấy. Vị ấy, trong một thời gian khác, đạt 
được nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp quán.

Nhimg này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết như sau: "Ta 
có được nội tâm tịnh chí, ta có được tăng thượng tuệ pháp quán", thời này các 
Tỷ-kheo5 Tỷ-kheo ấy sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần phải nỗ lực? 
chú tâm để đoạn diệt các lậu hoặc nữa.

Này các Tỷ-kheo, Ta nói, y có hai loại: Nên sử dụng (sevitabba) và không 
nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng nói? đồ ăn khất thực có hai loại: Nên sử 
dụng và không nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo? Ta cũng nói9 sàng tọa có hai loại: 
Nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng nói, làng, thị 
trấn có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
nói, quốc độ có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo? 
Ta cũng nói, người có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng.

Này các Tỷ-kheo, Ta nói, y có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy?

Ở đây, nếu biết được y áo nào: "Y áo này70 được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm9\ thời y áo như vậy không nên sử 

70 Đoạn này được tìm thấy trong A. IV 366ff.
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dụng. Ở đây, nếu biết được y áo nào: "Y áo này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng", thời y áo như vậy nên sử dụng. 
Này các Tỷ-kheo5 Ta nói rằng, y có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử 
dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy.

Wcác Tỷ-kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có hai loại: Nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy?

Ở đây. nếu biết được đồ ăn khất thực nào: C6ĐỒ ăn khất thực này được ta sử 
J r * • 9 . • A • r

dung, các pháp bât thiện tăng trưởng, các pháp thiên tôn giảm,\ thời đô ăn khât 
thực như vậy không nên sử dụng. Ở dây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: 
CCĐỒ ăn khất thực này được ta sử dụng5 các pháp bất thiện tôn giảm, các pháp 
thiện tăng trưởng", thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo? 
Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng5 
như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy.

Này các Tỳ-Kheo5 Ta nói rănệ5 sàng tọa có hai loại: Nên sử dụng và không 
nên sử dung, như vậy được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy?

Ở đây, nếu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa này được ta sử dụng, các 
pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn gi負m", thời sàng tọa như vậy 
không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa này được ta 
sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời sàng 
tọa như vậy nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo5 Ta nói rănệ, sàng tọa có hai loại: 
Nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. Do duyên này được 
nói đến như vậy.

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai loại: Nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy?

Ở dây, nếu biết được làng, thị trấn nào: "Làng, thị trấn này được ta sử dqng, 
các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị tổn giảm", thời làng, thị tran 
như vậy không nên sử dụng, ơ đây, nêu biêt được làng, thị trân nào: "Làng, 
thị trấn này được ta sử dụng? các pháp bất thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng", thời làng5 thị trân như vậy nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, 
làng, thị trấn có hai loại: Nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên này được nói đên như vậy.

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: Nên sử dụng và không 
nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như vậy?

Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ này được ta sử dụng, các pháp 
bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm9\ thời quốc độ như vậy không 
nên sử dụn^. Ở đây5 nếu biểt được quốc độ nào: uQuốc độ này được ta sử dụng, 
các pháp bât thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng", thời quôc độ như vậy 
nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo? Ta nói rằng? quốc độ có hai loại: Nên sử dụng và 
không nên sử dụng5 như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy.

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người có hai loại: Nên sử dụng và không nên 
sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy?
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Ở đây5 nếu biết được người nào: "Người này được ta sử dụng5 các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm”，thời người như vậy không nên sử 
dụng. Ở đâỵ5 nếu biết được người nào: "Người này được ta sử dụng, các pháp 
bất thiện tôn giảm, các pháp thiện tăng trưởng", thời người như vậy nên sử 
dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: Nên sử dụng và không 
nên sử dụng, như vậy được nói đên. Do duyên này được nói đên như vậy.

V KINH TỔN GIẢM (Parihãnasutta)11 (A. V, 102)
55. Ở đây, Tôn giả Sãriputta gọi các Tỷ-kheo:
- Này chư Hiền Tỷ-kheo!
一 Thưa vâng5 Hiền giả.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Săriputta nói như sau:
—Có người bản tánh là tôn giảm, có người bản tánh là không tôn giảm, này 

chư Hiền, được nói đến như vậy. Cho đên như thê nào, này chư Hiền, người bản 
tánh là tổn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như thế nào, này chư Hiền, 
người bản tánh là không tổn giảm được Thế Tôn nói đến?

一 Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến để được hiểu rõ ý nghĩa lời nói này 
từ Tôn giả Sãriputta. Lành thay, nêu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sãriputta 
nói lên! Sau khi nghe Tôn giả Sãriputta nói, các Tỷ"kheo sẽ thọ trì.

一 Vậy này chư Hiền, hãy nghe và khéo tác ý5 ta sẽ nói.
-Thưa vâng, Hiền giả.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói như sau:
-Cho đên như thê nào, này chư Hiên, người bản tánh là tôn giảm được Thê 

Tôn nói đến?
Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo không nghe pháp chưa được nghe, và pháp 

đã được nghe đi đên bị quên; các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc9 những 
pháp ây không được hiện hành, và không thức tri những pháp chưa được thức 
tri. Cho đến như vậy, này chư Hiền, người bản tánh là ton giảm được Thế Tôn 
nói đến.

Nhimg này chư Hiên, cho đên như thê nào5 này chư Hiên, người bản tánh là 
không tổn giảm được Thế Tôn nói đến?

Ở đây5 này chư Hiền, Tỷ-kheo nghe pháp chưa được nghe, và các thiện 
pháp được nghe không có quên đi. Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp ấy được hiện hành, và thức tri những pháp chưa được thức tri. 
Cho đến như vậy5 này chư Hiền, là người bản tánh không bị tổn giảm được Thế 
Tôn nói đến.

Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm của 
người khác, thời cũng phải nguyện rằng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm 
của ta." Như vậy5 này chư Hiên? chư Hiên cần phải học tập.

71 Tham chiếu: Vô kỉnh 無經(7.01. 0026.96. 0577cl5).
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Và này chư Hiên, thê nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm 
của mình?

Ví như5 này chư Hiền, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ, 
trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tấm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong, nếu thấy trên 
mặt có hạt bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng lau sạch hạt bụi hay dấu nhớp 
ấy; nếu không thấy hạt bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi 
đắc cho ta! Ta thật là trong sạch!” Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có quán 
sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các thiện pháp: "C6 phải ta sống nhiều 
với tâm không tham? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải 
ta sông nhiêu với tâm không sân? Không biêt trong ta có pháp này hay không 
có? Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên? Không biết trong ta có pháp 
này hay không có? Có phải ta sống nhiều với không trạo cử? Không biết trong 
ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với khôĩiệ phẫn nộ? 
Không biêt trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sông nhiêu với tâm 
không nhiễm ô? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta có 
được nội tâm pháp hỷ? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải 
ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có 
phải ta đã có được tối thắng tuệ pháp quán? Không biết trong ta có pháp này 
hay không c6?”

Này chư Hiền, nếu vị Tỷ-kheo trong khi quán sát, không thấy có trong tự 
ngã tất cả thiện pháp này, thời Tỷ-kheo ấy càn phải quyết định ước muốn, tinh 
tấn, nỗ lực5 dõng mãnh5 bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả thiện 
pháp này. Ví nhu, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu bị cháy, cân phải 
quyêt định, ước muôn5 tinh tân, nô lực, dõng mãnh, bât thôi, chánh niệm, tỉnh 
giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy; cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo ấy 
cân phải quyêt định, ước muôn, tinh tân, nô lực, dũng mãnh, bât thôi, chánh 
niệm, tỉnh giác để có được tất cả thiện pháp này.

Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, thấy trong tự ngã có một 
số thiện pháp và không thấy có một số thiện pháp; thời này chư Hiền, đối với 
các thiện pháp nào vị ấy thấy có trong tự ngã, vị ấy an trú trong các thiện pháp 
ấy; đối với các thiện pháp nào, vị ấy không thấy có trong tự ngã, vị ấy cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh5 bất thối, chánh niệm, tỉnh 
giác để có được tất cả thiện pháp này. Ví như, này chư Hiền, khi khăn bị cháy 
hay khi đâu bị cháy, cân phải quyêt định, ước muôn, tinh tân, nô lực, dõng 
manh, bất thối, chánh niệm5 tỉnh giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy; cũng 
vậy5 này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo, trong khi quán sát, thấy trong tự ngã có một 
số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp ấy; còn đối với các thiện pháp vị 
ây không thây trong tự ngã, vị ây cân phải quyêt định, ước muôn, tinh tân, nô 
lực, dõng mãnh5 bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để có được các thiện pháp ấy.
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Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, thấy tất cả pháp này đều 
có trong tự ngã? thời này chư Hiên, Tỷ-kheo ây sau khi an trú trong tât cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các lậu hoặc.

VI. KINH TƯỞNG THỨ NHẤT (PaỊhamasannãsutta)  (4 V. 105)12

72 Tham chiếu: Tăng.增(T.02. 0125.46.9. 0780al6).
73 Tham chiếu: Tăng.增(r.02. 0125.46.10. 0780a28).
74 Xem A. IV. 3,38. Bản tiếng Ạnh của PTS: Rooted ỉn the Exalted One, nghĩa là Lấy căn bản nơi Thế 
Tơ^Tham chiêu: Chư pháp bôn kỉnh 諸法本經(7.01. 0026.113. 0602b28); Chư pháp bôn kỉnh 諸法 
本經(r.01.0059. 0855C06).

56. Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn? lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế 
nào là mười? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn? 
tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới? tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô 
thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt.

Này các Tỷ-kheo5 mười tưởng này, được tu tap, được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử5 lấy bất tử làm cứu cánh.

VII. KINH TƯỞNG THỨ HAI (Dutìyasannãsutta)   (A. V. 106)727374
57. Này^ các Tỷ-kheo9 có mười tưởng này, được tu tập, được làm cho sung 

mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 
Thế nào là mười? Tưởng vô thường, tưởng vô nệẫ, tưởng chết, tưởng nhàm 
chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng 
xương, tưởng trùng ăn? tưởng xanh bâm, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phồng.

Nay các Tỷ-kheo5 mười tưởng này được tu tập5 được làm cho sung mãn, 
đưa đến quả lớn5 lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử? lay bất tử làm cứu cánh.

VIII. KINH PHẦN CĂN BẢN (Mũỉakasutta)  (Ả. V. 106)14
58. 一 Này các Tỷ-kheo? nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi như sau: "Này chư 

Hiền, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả 
pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quỵ tụ? Tất cả pháp lấy ẸÌ 
làm thượnẸ thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăĩiệ thượng? Tat cả pháp lấy gì làm toi 
thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây? Tat cả pháp lấy gì làm chỗ thể nhập? 
Tất cả pháp lấy gì làm cứu canh?  Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các ông trả 
lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào?

99

—Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy 
Thế Tôn làm lãnh đạo5 lay Thế Tôn làm nương tựa... Thật lành thay, bạch Thế 
Ton, nếu nghĩa của lời nói này được Thế Tôn nói lên! Sau khi nghe Thế Tôn 
nói? các Tỷ-kheo sẽ thọ trì.

一 Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý5 Ta sẽ nói.
-Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

— f _ _ _ ____ ĩ_ _ _  ĩ _
， 一 /T' 9 11 A JL r FTil 一 Ạ FT! △ A rr^ Ạ 1Cac Ty-kheo ay vang dap The Ton. The Ton nói như sau:
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-Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: “Này chư Hiền, tất 
cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì 
làm tậẸ khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lấy gi làm thượng 
thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăĩiẸ thượng? Tất cả pháp lấy gì làm toi thượng? Tât 
cả pháp lấy gì làm lõi cây? Tât cả pháp lấy gì làm chỗ thể nhập? Tất cả pháp 
lấy gì làm cứu cáĩlh?,,

Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các ông có thể trả lời như sau: "Tất cả 
pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy 
xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Tất cả pháp lấy định làm 
thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối 
thượng. Tất cả pháp lấỵ giải thoát làm lõi cây. Tat cả pháp lấy bất tử làm chỗ 
thể nhập. Tất cả pháp lấy Niết-bàn làm cứu cánh."

Này các Tỷ-kheo? được hỏi vậy5 các ông có thể trả lời các du sĩ ngoại đạo 
ấy như vậy.

IX. KINH XUẤT GIA (Pabbafjasutta) (A. V. 107)
59. Do vậy, này các Tỷ-kheo9 các ông cân phải học tập như sau:
"Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất gia, các pháp bất 

thiện được sanh không có chinh phục tâm và không tồn tại: Tâm chúng ta sẽ 
được thực hành tích tập với tưởng vô thường; Tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng vô ngã; Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng 
bất tịnh; Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng nguy hại; Sau khi 
biêt được thê giới thăng băng và không thăng băng5 tâm chúng ta sẽ được thực 
hành tích tập với tưởng ây; Sau khi biêt được thê giới sanh khởi và đoạn diệt, 
tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ây; Sau khi biêt được thê 
ệiới tập khởi và chấm dứt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng 
ây; Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; Tâm chúng 
ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ly tham; Và tâm chúng ta sẽ được thực 
hành tích tập với tưởng đoạn diệt.,, Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải 
học tập.

Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được tâm thực hành tích tập như khi 
xuất gia, các pháp bất thiện sanh khởi không chinh phục tâm và an trú, tâm 
được thực hành tích tập với tưởng vô thường; tâm được thực hành tích tập với 
tưởng vô ngã; tâm được thực hành tích tập với tưởng bất tịnh; tâm được thực 
hành tích tập với tưởng nguy hại; sau khi biết được thế giới thăng bằng và 
không thăng băng, tâm được thực hành tích tập với tưởng ây; sau khi biêt được 
thế giới sanh khởi và đoạn diet, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy; sau 
khi biêt thê giới tập khởi và châm dứt, tâm được thực hành tích tập với tưởng 
ấy; tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; tâm được thực hành tích 
tập với tưởng ly tham; tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt.

Đối với vị ấy, một trong hai quả này được chờ đợi? Chánh trí ngay trong 
hiện tại; nếu có dư y, chứng được Bất hoàn.
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X. KINH GIRIMÃNANDA (Girimãnandasutta) (A. V. 108)
60. Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu yườn của ông 

Anãthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimănanda bị bệnh, khổ đau? bị trọng 
bệnh. Rồi Tôn giả Ãnanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn:

-Tôn giả Girimãnanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh5 khổ đau5 bị trọng bệnh. 
Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến Tôn giả Girimãnanda vì lòng từ mẫn!

-Này Ãnanda, nếu ông đi đến Tỷ-kheo Girimãnanda và đọc lên mười 
tưởng, thời sự kiện này có thê xảy ra: Tỷ-kheo Girimãnanda sau khi được nghe 
mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể được thuyên giảm75 ngay lập tức. Thế nào 
là mười?

75 Có vài trường hợp, người bệnh thuyên giảm khi nghe những lời pháp lành này. Xem Kassapa, KS. 
V.66.
76 Xem 10 tưởng trong A. V. 105 (kinh 56 ở trước) và 10 tưởng khác trong KS. V. 112.
77 Xem danh sách tương tự trong s. V. 279; KS. IV. 69.

Tưởng vô thường,76 77 tưởng vô ngã5 tưởng bất tịnh5 tưởng nguy hại, tưởng 
đoạn tận? tưởng từ bỏ5 tưởng đoạn diệt, tưởng không hoan hỷ đoi với tất cả the 
giói, tưởng vô thường trong tât cả hành, tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra.

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng vô thường?
Ở đây? này Ãnanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đến gốc cây, hay đi đến 

ngôi nhà trống, quán sát như sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường.,, Như vậy9 vị ấy trú, tùy quán 
vô thường trong năm thủ uẩn này. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng vô thường.

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng vô ngã?
Ở đây, này Ãnanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay đi 

đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Mắt là vô ngã9 các sắc là vô ngã; tai là 
vô ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, 
các vị là vô ngã; thân là vô ngã5 các xúc là vô ngã; ý là vô ngã5 các pháp là vô 
ngã.,, Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã.

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng bất tịnh?
Ở đây, này Ãnanda, Tỷ"kheo quán sát thân này7^ từ bàn chân trở lên, từ đỉnh 

tóc trở xuống, được da bao bọc5 đầy những vật bất tịnh sai biệt như: "Trong 
thân này có tóc? lông, móng, răng? da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, 
gan, hoành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng5 phân, mật, đàm (niêm 
dịch), mủ5 máu, mồ hôi5 mỡ? nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở 
khớp xương, nước tiêu.^, Như vậy, vị ây trú quán bât tịnh trong thân này. Này 
Ananda, đây gọi là tưởng bất tịnh.

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng nguy hại?
Ở đây9 này Ãnanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 

ngôi nhà trống, quán sát như sau: "Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại.
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Như vậy trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên. Ví như bệnh đau mắt, bệnh 
đau về tai, bệnh đau mũi? bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau dầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh đau môi, bệnh ho, bệnh suyễn, 
bệnh sổ mũi5 nóng, bệnh sốt, bệnh đau bụng5 bất tính, kiết lỵ? bệnh đau bụng 
quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở? bệnh ho lao, bệnh 
trúng gi6, bệnh da, bệnh ngứa? bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh 
ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái đường, bệnh tri, bệnh mụt nhọt? 
bệnh ung nhọt lở loét, các bệnh khởi lên do mật578 bệnh khởi lên từ dàm, niêm 
dịch, các bệnh khởi lên từ gió? bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra9 các bệnh 
do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ sinh, các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện, các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện? tiểu 
tiện.,, Như vậy? vị ấy sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, đây 
gọi là các tưởng nguy hại.

78 Xem 4 II. 87; GS. II. 97; s. IV. 230; KS. IV. 155.
79 Xem s. II. 17, đây chỉ cho panca kãmaguụã với ý là thứ sáu.

Jigucchati. Xem KS. III. 129.

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng đoạn tận?
Ở đây, này Ãnanda, Tỷ-kheo không có chấp nhận dục tầm đã sanh, từ bỏ, 

tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp nhận 
hại tầm đã sanh... không có chấp nhận các ác, bất thiện pháp tiếp tục khởi lên, 
từ bỏ5 tẩy sạch, chấm dứt, đi đên không sanh trưởng. Này Ãnanda, đây được 
gọi là tưởng đoạn tận.

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng từ bỏ?
Ở đây? này Ãnanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi 

đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: "Đây là an tịnh5 đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diet, ly tham, Niết-bàn.,^ Này 
Ãnanda, đây được gọi là tưởng từ bỏ.

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng đoạn diệt?
Ở đây, này Ãnanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây9 hay đi 

đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: "Dây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, đoạn diet, Niet-ban?9 Này 
Ãnanda, đây được gọi là tưởng đoạn diệt.

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng không hoan hỷ trong tất cả thế giới?
Ở dây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ phương tiện, tâm quyết 

định, thiên kiên, tùy miên nào79 Tỷ-kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không 
chấp thủ. Này Ãnanda, đây gọi là tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng vô thường trong tất cả hành?
Ở đây, này Ãnanda, Tỷ-kheo bực phiền, xấu hổ5 nhàm chán80 đối với tất cả 

hành. Này Ãnanda, đây gọi là tưởng vô thường trong tất cả hành.
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Và này Ãnanda, thế nào là tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra?
Ở dây, này Ãnanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến 

ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, hmg thẳng, để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị 
ây thở vô; chánh niệm, vị ây thở ra. Thở vô dài, vị ây rõ Diet: Tôi thở vô dài ; 
thở ra dài, vị ấy rõ biết： ctTôi thở ra dai." Thở vô ngắn, vị ấy rõ biết: "T6i thở vô 
ngắn"; thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "T6i thở ra ngắn." uCảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở v6”，vị ấy tập; "cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”，vị ấy tập. uAn tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở vị ấy tập; tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở v6", vị ấy tập; ''cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”，vị ấy tập. 
:c角m giác lạc thọ9 tôi sẽ thở v6", vị ấy tập; "cảm giác lạc thọ9 tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở v6”, vị ấy tập; "cảm giác tâm hành, tôi 
sẽ thở ra", vị 鬲 tập. "An tịnh tâm hành, toi sẽ thở v6", vị ấy tập; :an tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "'Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vị ấy tập; "cảm 
giác về tâm5 tôi sẽ thở ra”，vị ấy tập. "Vơi tâm hân hoan, tôi sẽ thở v6", vị ấy 
tập; "với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định tinh, tôi sẽ thở 
v6", vị ấy tập; "với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”，vị ấy tập. "Với tam giải thoát, 
tôi sẽ thở v6", vị ấy tập; "với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. ''Quán 
vô thường, tôi sẽ thở v6”, vị ấy tập; "quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"Quán ly tham, tôi sẽ thở v6", vị ấy tập; "quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở v6”, vị ấy tập; "quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra"? vị ay 
tập. "Quán từ bỏ9 tôi sẽ thở v6", vị ấy tập; "quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
Này Ãnanda, đó là tirởng niệm hơi thở vô hơi thở ra.

Này Ãnanda, nếu ông đi đến Tỷ-kheo Girimãnanda và đọc lên mười tưởng 
này, sự kiện này có xảy ra: Tỷ-kheo Girimãnanda, sau khi nghe mười tưởng 
này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức.

Rồi Tôn giả Ãnanda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn mười tưởng này, đi 
đến Tôn giả Girimãnanda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimãnanda mười 
tưởng này. Và Tôn giả Girimãnanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị 
ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimãnanda được thoát khỏi bệnh 
ấy. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy của Tôn giả Girimãnanda.
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